TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA MÔN  LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 4 
 CUỐI  NĂM HỌC 2022-2023

	Mạch kiến thức, kỹ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Nước Đại Việt thời Lý
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	 
Nước Đại Việt buổi đầu  thời Hậu Lê
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVII
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Nước Đại Việt thời Lý,Trần
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	Trung du Bắc Bộ 


	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Đồng bằng Nam Bộ & Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	5
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	Thành phố Huế

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Vùng biển Việt Nam  
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	

































Trường Tiểu học Cẩm Hoàng                 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Lớp: ……                                                                NĂM HỌC: 2022-2023
Họ và tên :........................................                 Môn: Lịch sử & Địa lí – Lớp 4 
  				                                    (Thời gian làm bài 40 phút)                                                                     


	
Điểm
	
Nhận xét của giáo viên

	
	
1
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong câu hỏi 1,2,6:
Câu 1. Nhà Nguyễn thành lập năm nào? (1 điểm)
A. 1858                               	B. 1802       
C. 1792                                   	D. 1789
Câu 2.  Tác phẩm nào dưới đây không phải của Nguyễn Trãi? (1 điểm)
 A. Bộ Lam Sơn thực lục.                          B. Dư địa chí.                                            
 C. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư.                  D. Quốc âm thi tập.
Câu 3. Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1 điểm)
	A
	
	B

	‘Chiếu khuyến nông”
	
	       Phát triển giáo dục

	Mở cửa biển, mở cửa biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp

	“Chiếu lập học"
	
	Phát triển kinh tế


Câu 4. Hoạt động nào dưới đây “không phải” là hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung? (1 điểm)
A. Sản xuất đường mía.		B. Hoạt động du lịch.
C. Khai thác a-pa-tít.		D. Đóng mới và sửa chữa tàu, thuyền.
Câu 5. Gạch bỏ khung chữ có nội dung thể hiện loại trái cây không có ở đồng bằng Nam Bộ. (1 điểm)
	Chôm chôm
	Nhãn
	Xoài

	Vải thiều
	Thanh long
	Mận


Câu 6. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống trước những ý dưới đây. 
Đặc điểm nào cho thấy Hà Nội là trung tâm chính trị của nước ta? (1 điểm)
      	     Có nhiều nhà máy, khu công nghiệp lớn.
    	     Là nơi có nhiều viện nghiên cứu, bảo tàng hàng đầu của cả nước.
     Là nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước.
   	     Là nơi có nhiều trường đại học lớn.
Câu 7.Trình bày ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........……………
…………………………………………………..............................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
Câu 8. Hãy viết tên những di tích lịch sử mà em biết? Nếu được đến thăm những nơi đó em cần làm gì để bảo vệ môi trường? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 9. Nêu vai trò của biển Đông đối với nước ta? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................
…………….............................................................................................................
……………………………………………………………………………………
Câu 10. Vì sao Đà Nẵng lại thu hút nhiều khách du lịch? (1 điểm)
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……  
               ………………..HẾT……………….

Chữ kí giáo viên coi kiểm tra	                           Chữ kí giáo viên chấm bài
………………………………...	      …………………………………..             
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Lịch sử & Địa Lí – lớp 4  

 Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào ý  B
 Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào ý  C
 Câu 3 (1 điểm). Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:
Đáp án đúng là:
	A
	
	B

	‘Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục

	Mở cửa biển, mở cửa biên giới
	
	phát triển nông nghiệp

	“Chiếu lập học"
	
	Phát triển kinh tế


Câu 4 (1 điểm).  Khoanh vào ý C       
Câu 5 (1 điểm). HS gạch ô nhãn, vải thiều, mận (Sai 1 đến 2 ý được 0,5 điểm)
Câu 6 (1 điểm). Mỗi ý điền chính xác được 0,25 điểm.  
       Thứ tự điền đúng là: S – S- Đ – S 
 Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý đúng 0,5 điểm
Ý nghĩa chiến thắng Chi Lăng là: 
- Mưu đồ cứu viện cho thành Đông Quan của nhà Minh bị tan vỡ. Quân Minh phải xin hàng và rút quân về nước. 
 - Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế (Lê Thái Tổ). Nhà Hậu Lê bắt đầu từ đây. 
Câu 5 (1 điểm). Học sinh nêu được 3 di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh, nêu được 3 việc nên làm để bảo vệ môi trường.
Câu 9 (1 điểm). Vai trò của biển Đông đối với nước ta:
- Biển điều hòa khí hậu và là đường giao thông thủy quan trọng. (0,25 điểm)
- Biển là kho muối vô tận, đồng thời có nhiều khoáng sản, hải sản quý.(0,25 điểm)
- Các đảo, quần đảo và ven bờ có nhiều bãi tắm đẹp; nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.  (0,5 điểm)
Câu 10 (1 điểm). Đà Nẵng thu hút khách du lịch bởi có nhiều bãi biển đẹp liền kề núi Non Nước (còn gọi là núi Ngũ Hành Sơn), có bảo tàng Chăm với những hiện vật của người Chăm cổ xưa.


………………….HẾT…………………


































